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	BỘ XÂY DỰNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /TTr-BXD
	Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về tiêu chuẩn nhà ở công vụ
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8940/VPCP-CN ngày 27/10/2020, trong đó giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định nêu trên, Bộ Xây dựng kính trình Thủ tướng Chính phủ về nội dung Dự thảo Quyết định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Tình hình quản lý nhà ở công vụ
Từ năm 2014 đến nay, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ; Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ) đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực nhà ở công vụ, tạo cơ sở cho việc đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng, vận hành, bố trí cho thuê quỹ nhà ở công vụ từ Trung ương tới địa phương.

Tại Điều 31 của Luật Nhà ở, trong đó quy định “2. Tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ quy định và được điều chỉnh cho phù hợp với từng thời kỳ theo đề nghị của Bộ Xây dựng.”. Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ có quy định cụ thể về các loại hình nhà ở công vụ, diện tích sử dụng nhà ở công vụ, trang bị nội thất và các nội dung có liên quan. Tổng hợp báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg của 23 Bộ, ngành, 54/63 địa phương và khảo sát thực tế việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên cả nước đã cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. Cụ thể như sau:
1.1. Về áp dụng tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ
a) Đối với nhà ở công vụ của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương: Hiện nay, nhà ở công vụ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương bao gồm có biệt thự, chung cư. Phần lớn là nhà ở chung cư, có diện tích tối đa 160 m2/căn (để bố trí phù hợp với hệ số phụ cấp, hệ số lương, chức danh và tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo quy định). Một số cơ quan Trung ương quản lý nhà ở công vụ biệt thự có diện tích đất khoảng từ 350 m2 trở lên như Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Xây dựng để bố trí nhà công vụ phục vụ cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp tương đương trở lên.
- Đối với nhà ở công vụ là căn hộ chung cư: Theo quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, căn hộ chung cư loại 1 và loại 2 (có diện tích sử dụng từ 100 m2 -160 m2) được dùng để bố trí cho cán bộ lãnh đạo từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên được điều động, luân chuyển về công tác tại cơ quan Trung ương tại Hà Nội. Qua báo cáo của một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và khảo sát thực tế cho thấy, cán bộ lãnh đạo cơ quan Trung ương nêu trên (bao gồm cả các thành viên trong gia đình) thường được bố trí cho thuê với 03 loại căn hộ chung cư (có diện tích mỗi căn hộ từ 120 m2 đến 160 m2). Đối với các căn hộ chung cư có diện tích nhỏ dưới 100 m2, trên thực tế ít được cán bộ đăng ký thuê; căn hộ có diện tích từ 60m2 - 80m2 nếu sử dụng thì cần ghép 02 căn hộ thành căn hộ có diện tích lớn từ 120 m2/căn đến 160 m2/căn mới đủ tiêu chuẩn theo quy định.
- Đối với nhà ở công vụ là biệt thự: Theo quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, biệt thự công vụ có diện tích đất 500 m2/căn được sử dụng để bố trí cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và được Nhà nước đài thọ trả tiền thuê nhà ở công vụ; loại biệt thự công vụ có diện tích đất 350 m2/căn được sử dụng bố trí cho chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ và cấp tương đương trở lên.
- Đối với nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng mới (bao gồm cả mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ) của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, bên cạnh việc đảm bảo về chất lượng, diện tích thì các khu nhà ở công vụ này còn đảm bảo về các công trình hạ tầng kỹ thuật được đấu nối thuận lợi và đồng bộ với kết cấu hạ tầng chung của khu vực.
b) Đối với nhà ở công vụ của các địa phương: Trên thực tế, nhà ở công vụ của các địa phương bao gồm có biệt thự, chung cư và nhà ở liền kề. Nhà biệt thự có diện tích đất từ 200m2/biệt thự trở lên; Nhà chung cư có diện tích sử dụng từ 60m2/căn hộ đến 100m2/căn hộ, chủ yếu để bố trí cho các lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện đủ tiêu chuẩn, điều kiện thuê nhà ở công vụ. 
Nhà ở công vụ khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo chủ yếu để bố trí cho giáo viên và nhân viên y tế với diện tích từ 25 m2/căn nhà đến 50 m2/căn nhà. Mỗi căn có thể bố cho cá nhân hoặc tập thể (từ 02 người/căn trở lên).
1.2. Về áp dụng tiêu chuẩn trang thiết bị nội thất 
a) Đối với nhà ở công vụ của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương: Theo quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, đối với nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng mới sẽ được trang bị nội thất cơ bản bao gồm: Trang bị nội thất gắn với nhà ở công vụ đã được tính vào chi phí đầu tư xây dựng nhà ở công vụ: Hệ thống máy điều hòa nhiệt độ; tủ bếp đồng bộ (bao gồm tủ bếp, chậu, vòi rửa, bếp, máy hút mùi); bình nóng lạnh; trang bị nội thất dời không gắn với nhà ở công vụ: Bộ bàn ghế phòng khách, kệ ti vi; bộ bàn ghế phòng ăn, tủ lạnh; tủ quần áo, giường, đệm, máy giặt, bộ bàn ghế làm việc, đảm bảo nhu cầu sử dụng, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ an tâm trong quá trình công tác. 
Riêng Bộ Quốc phòng, việc trang bị nội thất cho nhà ở công vụ được thực hiện theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng; Thông tư số 68/2017/TT-BQP ngày 01/4/2017 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng. Bộ Công an, việc trang bị nội thất cho nhà ở công vụ được thực hiện theo Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/02/2013 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng công an nhân dân.
b) Đối với nhà ở công vụ của các địa phương: Tại các địa phương hiện nay, trang thiết bị nội thất cho nhà ở công vụ chỉ được tập trung đầu tư ở nhà ở công vụ mới để bố trí cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, còn nhà ở công vụ của giáo viên, nhân viên y tế là nhà ở liền kề, phần lớn chưa được đầu tư trang thiết bị nội thất cơ bản.
1.3. Đánh giá kết quả đạt được
a) Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ và trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ

Tại Điều 31 của Luật Nhà ở đã quy định tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn diện tích đất, diện tích nhà, trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ cho từng loại nhà công vụ, đối tượng được thuê nhà, từ Ủy viên Bộ Chính trị được ở biệt thự công vụ đến giáo viên, nhân viên y tế được ở nhà tập thể nhiều gian khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho các các cơ quan Trung ương và địa phương quản lý cũng như bố trí cho thuê nhà ở công vụ được thống nhất. Mặt khác, theo Quyết định số  27/2015/QĐ-TTg, nhà ở công vụ mới được đầu tư trang bị nội thất cơ bản đồng bộ, khi cán bộ được bố trí thuê nhà ở công vụ không phải đầu tư trang bị nội thất, vì vậy, việc trả lại nhà ở công vụ khi cán bộ hết tiêu chuẩn cũng thuận lợi hơn.

b) Về đối tượng thuê nhà ở công vụ, công tác quản lý vận hành 
Tại Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định cụ thể đối tượng và điều kiện thuê nhà ở công vụ, tạo thuận lợi cho các cơ quan Trung ương và địa phương quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ được thống nhất, cụ thể, giúp cho các cán bộ được điều động, luân chuyển ổn định cuộc sống, an tâm trong quá trình công tác. Theo quy định của pháp luật về nhà ở công vụ hiện hành thì việc quản lý vận hành các khu nhà ở công vụ được cơ quan quản lý nhà ở công vụ ủy quyền cho đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp là tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có chức năng và năng lực chuyên môn quản lý vận hành nhà ở để thực hiện việc quản lý vận hành nhà ở công vụ, vì vậy, hiện nay công tác quản lý vận hành nhà ở công vụ đã được quản lý hiệu quả, đi vào nề nếp.

c) Quỹ nhà ở công vụ trên cả nước
Tính đến ngày 30/6/2021, cả nước có 75.694 căn, nhà (phòng) với tổng diện tích là 2.827.548 m2. Trong đó có 50 căn biệt thự, tương ứng với 20.965m2; 19.866 căn chung cư, tương ứng với 1.538.202 m2; 55.778 căn liền kề, tương ứng với 1.268.381m2. Cụ thể như sau:
- Đối với nhà ở công vụ của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương: Tổng quỹ nhà ở công vụ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương là 19.771 căn tương ứng với 1.561.454 m2 (bao gồm: 32 căn biệt thự, tương ứng với 16.110 m2; 18.015 căn chung cư, tương ứng với 1.431.655 m2; 1.724 căn nhà liền kề, tương ứng với 113.689 m2).
- Đối với nhà ở công vụ của các địa phương: Tổng quỹ nhà ở công vụ của các địa phương là 55.923 căn, tương ứng với 1.266.094 m2 (bao gồm: 18 căn biệt thự, tương ứng với 4.855 m2; 1.851 căn chung cư, tương ứng với 106.547 m2; 54.054 căn nhà liền kề, tương ứng với 1.154.692 m2).
1.4. Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý nhà ở công vụ, vẫn còn một số những tồn tại và hạn chế như sau:
- Một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được điều động luân chuyển công tác có nhu cầu thuê nhà ở công vụ, nhưng không thuộc đối tượng được thuê theo tiêu chuẩn nhà ở công vụ quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, một số cán bộ, công chức đang thuê nhà ở công vụ trước Luật Nhà ở năm 2014 đến nay theo quy định mới không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ sẽ gặp khó khăn về nhà ở
.
- Luật Nhà ở năm 2014 đã thu hẹp đối tượng thuê nhà ở công vụ            (tại Trung ương: cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên; tại địa phương: cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên), do đó, quỹ nhà ở công vụ đã được hình thành trước đây, chưa bố trí cho thuê còn khá nhiều tại các cơ quan Trung ương và địa phương. Theo quy định của pháp luật về nhà ở, các căn hộ đã bàn giao (kể cả căn hộ chưa bố trí cho thuê) phải đóng kinh phí quản lý vận hành cho đơn vị quản lý vận hành. Do đó, hàng năm ngân sách nhà nước vẫn phải cấp bù kinh phí quản lý vận hành cho các căn hộ công vụ đã bàn giao nhưng chưa bố trí cho thuê.

- Số lượng căn hộ công vụ chưa bố trí cho thuê còn khá nhiều (do quy định về thu hẹp đối tượng), vì vậy, nhà ở và các trang thiết bị nội thất nhanh xuống cấp; thiếu một số loại hình nhà ở công vụ (nhà liền kề, nhà ở tập thể) để đáp ứng nhu cầu và điều kiện thực tế của các địa phương.

- Việc trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của các địa phương chưa đảm bảo theo quy định của Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg vì thiếu kinh phí đầu tư trang thiết bị nội thất do điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.
1.5. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan: 
- Trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định pháp luật đến nay không còn phù hợp với thực tiễn. Theo quy định của pháp luật về nhà ở, cán bộ được điều động, luân chuyển đến công tác tại các cơ quan Trung ương (có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 1,3) và cán bộ được điều động, luân chuyển đến công tác tại địa phương có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,9 thì không thuộc đối tượng được thuê theo tiêu chuẩn nhà ở công vụ quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong khi nhu cầu thực tế của những cán bộ này chiếm số lượng không nhỏ.
- Ngày 21/5/2018, Ban chấp hành Trung ương ban hành                                Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó bỏ quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số lương như quy định trong Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, vì vậy, việc quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ hiện hành cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
b) Nguyên nhân chủ quan:
- Sau hơn 05 năm triển khai Luật Nhà ở, các văn bản hướng dẫn thi hành đặc biệt là Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và qua tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương cho thấy, một số tiêu chuẩn về nhà ở công vụ (loại hình và diện tích sử dụng nhà ở công vụ), định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất cơ bản được quy định đến nay không còn phù hợp với điều kiện thực tế.
- Việc bố trí vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng nhà ở công vụ và trang bị nội thất cơ bản tại các địa phương còn nhiều khó khăn và hạn chế.

2. Sự cần thiết 
2.1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó bỏ quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số lương, vì vậy, cần nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn nhà ở công vụ thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg.
- Tại văn bản số 8940/VPCP-CN ngày 27/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, trong đó Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.
2.2. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Tổng hợp báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg của Bộ, ngành và địa phương cho thấy:

- Một số loại hình về nhà ở công vụ tại khu vực đô thị và nông thôn chưa phù hợp với điều kiện thực tế, cần được sửa đổi, bổ sung.
- Một số cơ quan Trung ương và địa phương
 có ý kiến cần điều chỉnh định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất cơ bản cho nhà ở công vụ được quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg.
Như vậy, việc xây dựng Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về áp dụng tiêu chuẩn nhà ở công vụ trong quá trình đầu tư xây dựng và quản lý nhà ở công vụ trong thời gian tới.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:
- Bộ Xây dựng đã có văn bản số 443/BXD-QLN ngày 05/2/2021 gửi các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo về tình hình áp dụng tiêu chuẩn về nhà ở công vụ tại Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 30/6/2021 đã có 23/41 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 54/63 tỉnh/thành phố đã có báo cáo bằng văn bản.
- Nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, trên cơ sở đó đánh giá các kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế và nguyên nhân (khách quan và chủ quan).
- Xây dựng Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.
- Ngày 03/8/2021, Bộ Xây dựng có công văn số 3086/BXD-QLN gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan, tính đến nay đã có 15/16 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 60/63 tỉnh/thành phố đã có góp ý bằng văn bản. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã đăng tải Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ lên trang Web của Bộ Xây dựng và trang Web của Chính phủ điện tử để lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức và cá nhân vào các Dự thảo nêu trên theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị và hoàn thiện Dự thảo.
- Lập hồ sơ theo quy định gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Trên cơ sở đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn về nhà ở công vụ thời gian qua và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ tại Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ với bố cục và nội dung như sau:
1. Bố cục của Dự thảo Quyết định
Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ gồm 3 Chương, 10 Điều. Trong đó: 

- Chương I – Những quy định chung gồm 3 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3): quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nhà ở công vụ, trang bị nội thất và việc bảo hành, bảo trì, quản lý vận hành nhà ở công vụ và nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ.
- Chương II – Những quy định cụ thể gồm 4 Điều (từ Điều 4 đến Điều 7): quy định chi tiết nội dung các tiêu chuẩn về nhà ở công vụ cho từng nhóm đối tượng.

- Chương III - Tổ chức thực hiện gồm 3 Điều (từ Điều 8 đến Điều 10): quy định về tổ chức thực hiện, điều khoản chuyển tiếp, điều khoản thi hành và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành Quyết định này.
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định 
Dự thảo Quyết định thay thế về cơ bản kế thừa nội dung về tiêu chuẩn diện tích đất, tiêu chuẩn diện tích nhà của Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ, bao gồm những nội dung chính như sau:
2.1. Tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cơ quan Trung ương

a) Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 450 m2 đến 500 m2.

b) Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 350 m2 đến 400 m2.

c) Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng, Trưởng Đoàn thể Trung ương hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: Nhà liên kế diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 m2 đến 160 m2.

d) Phó Trưởng Ban Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 140 m2.

2.2. Tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với địa phương

a) Bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: Nhà liên kế diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 m2 đến 160 m2.

b) Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: Nhà liên kế diện tích đất từ 120 m2 đến 150 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 140 m2.

c) Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở và cấp tương đương trở lên, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương Giám đốc Sở trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 m2 đến 100 m2.

d) Các chức danh viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa
, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 36 m2 đến 48 m2 (không kể diện tích công trình phụ).
đ) Các chức danh viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp có vị trí việc làm chuyên môn phù hợp vị trí công tác đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 24 m2 đến 36 m2 (không kể diện tích công trình phụ); diện tích bình quân tối thiểu 12m2/người.

2.3. Tiêu chuẩn nhà ở công vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
a) Bộ Quốc phòng căn cứ Quyết định này xây dựng tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng, phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn nhà ở công vụ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Bộ Công an căn cứ Quyết định này xây dựng tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng công an nhân dân, phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn nhà ở công vụ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2.4. Về việc trang bị nội thất nhà ở công vụ
a) Trang bị nội thất dời bao gồm, phòng khách: 01 bộ bàn ghế và 01 kệ ti vi; phòng bếp: 01 bộ bàn ghế ăn, 01 tủ lạnh; phòng ngủ: 01 tủ quần áo, 01 giường, 01 đệm; 01 máy giặt; 01 bộ bàn ghế làm việc.

b) Kinh phí cho việc đầu tư xây dựng nhà ở công vụ và các trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ sử dụng từ vốn ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

c) Giá trang bị nội thất được xác định tại thời điểm mua sắm theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về ngân sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật liên quan.
d) Đối với nhà ở công vụ của các cơ quan Trung ương (trừ nhà ở công vụ quy định tại Điểm đ và Điểm e Mục này): Căn cứ nhu cầu thực tế, Bộ Xây dựng lập kế hoạch mua sắm trang bị nội thất và dự toán hàng năm từ nguồn chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về ngân sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các pháp luật khác có liên quan.

đ) Đối với nhà ở công vụ do Văn phòng Trung ương Đảng quản lý: Thực hiện theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về ngân sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các pháp luật khác có liên quan.
e) Đối với nhà ở công vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Thực hiện theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về ngân sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các pháp luật khác có liên quan.
g) Đối với nhà ở công vụ địa phương: Cơ quan quản lý nhà ở công vụ lập kế hoạch mua sắm trang bị nội thất và dự toán hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
1. Tác động về thủ tục hành chính
Trong Dự thảo có quy định cơ quan quản lý nhà ở công vụ lập kế hoạch mua sắm và dự toán đầu tư trang thiết bị nội thất cơ bản, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện. Việc này không làm phát sinh thủ tục hành chính trong quá trình triển khai thực hiện
2. Tác động về kinh tế xã hội

a) Về nguồn vốn ngân sách thực hiện

Điều 71 Luật Nhà ở năm 2014 quy định vốn cho phát triển nhà ở công vụ bao gồm vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, đồng thời Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg đã quy định nhà ở công vụ bao gồm các trang thiết bị nội thất cơ bản và được ngân sách nhà nước bố trí. Do đó, những nội dung trong dự thảo Quyết định được soạn thảo trên cơ sở các quy định đã có tại Luật Nhà ở 2014, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư và văn bản hướng dẫn có liên quan, đồng thời kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của các Bộ, ngành và địa phương trong triển khai thực hiện Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, khắc phục những tồn tại nêu trên. Đây là những quy định đã được thực hiện trong những năm qua, về cơ bản các Bộ, ngành và địa phương vẫn tiếp tục triển khai thuận lợi theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về giá và pháp luật có liên quan mà không cần bổ sung nguồn lực về nhân lực và tài chính.
b) Tác động về xã hội

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn diện tích đất, diện tích nhà ở công vụ và việc đầu tư mua sắm các trang bị nội thất cơ bản đồng bộ, tạo thuận lợi cho cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành khi bố trí cho thuê nhà ở công vụ, mặt khác người thuê nhà không phải đầu tư trang bị nội thất cơ bản, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức ổn định cuộc sống, an tâm trong quá trình công tác. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt và công tác đối với giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế đến khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo.

Trên đây là Tờ trình của Bộ Xây dựng về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
Tài liệu gửi kèm Tờ trình:

(1) Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg của         Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ;

(2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

(3) Phụ lục tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Bộ, ngành và địa phương về dự thảo Quyết định;
(4) Hồ sơ, tài liệu có liên quan.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, QLN (03).
	BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị


     DỰ THẢO








� Báo cáo của: Bộ Tư pháp - 1058/BTP-PLDSKT ngày 12/4/2021, Tòa án Nhân dân tối cao - 121/TANDTC-KHTC ngày 27/4/2021, UBND tỉnh Quảng Bình - 497/UBND-XDCB ngày 05/4/2021, UBND tỉnh Đăk Lăk - 2510/UBND-CN ngày 26/3/2021, SXD Đồng Tháp - 501/SXD-QLN ngày 06/4/2021, SXD Cà Mau - 669/BC-SXD ngày 22/3/2021.


� Báo cáo của: SXD Nam Định - 359/SXD-QLN ngày 24/3/2021, UBND tỉnh Lai Châu - 78/BC-UBND ngày 25/3/2021, SXD Sơn La - 91/BC-SXD ngày 17/3/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường - 1472/BTNMT-KHTC ngày 30/3/2021, SXD Hòa Bình - 605/SXD-QLN&TTBĐS ngày 09/3/2021, SXD Yên Bái - 537/BC-SXD ngày 29/3/2021, SXD Nghệ An - 615/SXD-QLN ngày 02/3/2021, SXD Bắc Ninh - 59/SXD-QLN ngày 16/3/2021, UBND tỉnh Đăk Lăk - 2510/UBND-CN ngày 26/3/2021, SXD Trà Vinh - 89/BC-SXD ngày 31/3/2021.


� Báo cáo của: Bộ Quốc phòng - 772/BQP-HC ngày 22/3/2021, SXD Hà Tĩnh - 704/SXD-QLN&VLXD ngày 24/3/2021, SXD Quảng Ngãi - 817/SXD-QLN&TTBĐS ngày 06/5/2021, SXD Phú Yên - 91/BC-SXD ngày 17/3/2021, SXD Hà Giang - 121/BC-SXD ngày 30/3/2021, UBND tỉnh Lào Cai - 204/BC-UBND ngày 05/4/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn - 128/BC-UBND ngày 31/3/2021, SXD Sóc Trăng - 371/SXD-QLN ngày 12/3/2021, SXD Phú Thọ - 452/SXD-KTQH&QLN ngày 18/3/2021, UBND thành phố Cần Thơ - 72/BC-UBND ngày 26/3/2021.


� Báo cáo của: SXD Nam Định - 359/SXD-QLN ngày 24/3/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa - 3574/UBND-CN ngày 22/3/2021, SXD Quảng Ninh - 1208/SXD-QLN&TTBĐS ngày 05/4/2021, SXD Đồng Nai - 1107/SXD-QLN-TTBĐS ngày 29/3/2021, Văn phòng Trung ương Đảng - 288-CV/VPTW/nb ngày 17/5/2021.


� Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 114/2017/NĐ-CP giải thích: “Vùng sâu, vùng xa” là vùng dân cư thưa thớt, nằm sâu trong rừng núi hoặc vùng ngập nước, ở xa các trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông không thuận tiện, đi lại khó khăn, kinh tế thường lạc hậu, kém phát triển và Điều 6 Quyết định 33/2020/QĐ-TTg  quy định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn. 






